PHIÊN TRỰC CHUYÊN MÔN
(Tuần từ ngày 24/02/2025 đến 02/03/2025)
	Thứ/ngày- 

tháng-năm
	Trực Lãnh Đạo
	BS Khoa

 Cấp cứu 
	BS Khoa

HSTC-CĐ
	BS Nội
	Ngoại

TH
	Ngoại CTCH
	BS Khoa Sản
	BS Khoa Nhi
	BS

Khoa

Ung Bướu
	BS

Khoa

PTGMHS

	
	
	
	
	  Nội

TM-LK-YHCT-

PHCN
	Nội TH -Nhiễm

	Nội tiết

- NT 

	Thần Kinh 
	
	
	
	
	
	

	Thứ Hai

(24/02/2025)
	BS Tùng
	S: Nguyện*-Triển-An(TK)
C: Ân*-Diệu-Phong(TK)
Đ: Đủ*-Thịnh-Bảo-Công(TK)
	S: Khánh*-Hứa-Vinh(TK)
C: Võ*-Thức-(TK:ThạchVĩ)
Đ: Giang*-Hiền-Tâm 
	Tâm*
L.Ngân(TK)
	N.Diễm*
Khang(TK)

Phương(TK)
	Nam 
	L.Tâm*
Nhi(TK)
	Triệu*
Lộc-Duy(TK)
	Đông*
Đ.Huy

Quang(TK)
	Lâm*
Mi(TK)
	T.Nguyệt*
Mi(TK)

Linh(TK)
	Trang 
	Triều*
Huynh(TK)

	Thứ Ba

(25/02/2025)
	BS Sử
	S: Thành*-(TK:Chum-Khánh)
C: Nguyện*-Triển-An(TK)
Đ: Ân-Diệu-Phong(TK) 
	S: Khang*-Kim-(TK:Như-Trinh)
C: Khánh*-Hứa-(TK:Vinh-Đạt)
Đ: Võ*-Thức-(TK:Thạch-Vĩ) 
	T.An*
Duyên(TK)
	K.Diễm*
Lam(TK)
	Tường*
Y(TK)
	Phát*
Huỳnh(TK)
	Nhứt*
Vũ-Phát(TK)
	Thái*
Q.Duy

G.Huy(TK) 
	Anh*
Duy(TK)
	Trinh*
Tùng(TK)
	Minh
	N.Đăng*
K.Đăng

	Thứ Tư

(26/02/2025)
	BS Hòa
	S: Đủ*-Thịnh-Công(TK)
C: Thành*-Bảo-(TK:Chum-Khánh)
Đ: Nguyện*-Ngưỡng-Triển-An(TK)
	S: Giang*-Hứa-Tâm-Đạt(TK)
C: Khang*-Kim-(TK:Như-Trinh)
Đ: Khánh*-Hiền-Vinh(TK)
	Nhựt*
T.Anh
	Tiến*
Trâm

Thảo(TK)
	Phi*
Khái(TK)
	Hạ*
Dung
	Tuấn*
Giang-Thìn(TK)
	Tuyên*
Tính

Hạo(TK)
	Phú*
Đ.Duyên
	Liêm*
Huệ
	Nghĩa*
Triết(TK)
	Múc*
Vi

	Thứ Năm

(27/02/2025)
	BS Nguyên
	S: Long-Diệu-Phong(TK)
C: Đủ*-Thịnh-Công(TK)
Đ: Thành*-Bảo-(TK:Chum-Khánh)
	S: Võ*-Thức-(TK:ThạchVĩ)
C: Giang*-Hứa-Tâm-Đạt(TK)
Đ: Khang*-Kim-(TK:Như-Trinh)
	Thư*
V.Bảo 
	Triệl*
Đăng(TK)

Xuân(TK)
	N.Bảo
	Hên*
Long(TK)
	Triệu*
Lộc-Tường(TK)
	Nghĩa*
Vũ

T.An(TK)
	K.Trang*
Dương(TK)
	Hồng*
Uyên(TK)
	Tuấn 
	Hoàn*
Huynh(TK)

	Thứ Sáu

(28/02/2025)
	BS Đức
	S: Nguyện*-Ngưỡng-An(TK)
C: Ân-Diệu-Triển
Đ: Đủ*-Thịnh-(TK:Phong-Công)
	S: Khánh*-Hiền-Vinh(TK)
C: Võ*-Thức-(TK:Thạch-Vĩ)
Đ: Tâm*-Hứa-Đạt(TK)
	C.Minh*
Đ.Duy(TK)
	Yên*
Thúy
	Nam 
	L.Tâm*
Nhi(TK)
	Đấu*
Vũ-Duy(TK)
	Hồ*
H.An

P.Duy(TK)
	Anh*
Mi(TK)
	Anh*
Mi(TK)
	Lực*
Băng
	Triều*
K.Đăng

	Thứ Bảy

(01/03/2025)
	BS Châu
	S: Thành*-Ngưỡng-(TK:Khánh-Chum)
C: Nguyện*-An(TK)
Đ: Ân-Diệu-Triển
	S: Khang*-Kim-(TK:Như-Trinh)
C: Khánh*-Hiền-Vinh(TK)
Đ: Võ*-Thức-(TK:Thạch-Vĩ)
	C.Tâm*
B.Ngân
	N.Minh*
Nhi(TK)

Phương(TK)
	Tường*
Y(TK)
	Phát*

Huỳnh(TK)
	Nhứt*
Giang-Phát(TK)
	Đông*
Đ.Huy

Quang(TK)
	Phú*
Duy(TK)
	T.Nguyệt*
Tùng(TK)

Linh(TK)
	Lộc*
Anh(TK)
	N.Đăng*
Vi

	Chủ Nhật 

(02/03/2025)
	BS Linh 
	S: Đủ*-Thịnh-(TK:Phong-Công)
C: Thành*-Bảo-Khánh(TK)
Đ: Nguyện*-Ngưỡng-(TK:An-Chum)
	S: Tâm*-Hứa-Đạt(TK)
C: Khang*-Kim-(TK:Như-Trinh)
Đ: Khánh*-Hiền-Vinh(TK)
	Mi*
Vy(TK) 
	N.Diễm*
Khang(TK) 
	Phi*
Khái(TK) 
	Hạ*

Dung
	Tuấn*
Lộc-Thìn(TK)
	Thái*
Q.Duy

G.Huy 
	Đài*
Đ.Duyên
	Thành*
Huệ 
	Trang 
	Hoàn*
Dững 


      
   * Phiên ca kíp: Khoa CC; Khoa HSTC-CĐ                                                                                                          
     
   * Ghi chú
                                                                                                                                    Bạc Liêu, ngày 21 tháng 02 năm 2025                                                                  
    
   - Trưởng kíp trực (*); Kíp trực sau ứng trực cho kíp                                KT. GIÁM ĐỐC                                            TP. KHTH                             
            trực trước.                                                                                                    P. GIÁM ĐỐC 
   - TK: Trực kèm; N: Ngày; S: Sáng; C: Chiều; Đ: Đêm.          
PHIÊN TRỰC CẬN LÂM SÀNG VÀ HẬU CẦN   


(Tuần từ ngày 24/02/2025 đến 02/03/2025)

	Thứ /ngày- tháng-năm
	Chẩn Đoán 

Hình Ảnh 
	Xét Nghiệm 
	Dược 
	Bảo Vệ 
	T.Điện 

Oxy
	Tài Xế 
	Nhà Giặt 
	Thanh Trùng 
	Tài Vụ 
	Phòng

CNTT
	Dinh Dưỡng

	
	BS

S.Âm
	ECG
	XQ

CT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ Hai

(24/02/2025)
	Quan
	Mai
	Dự
Lạc
	Toàn – L.Thảo
Trinh
	Yến 
	Dũng - Trọng - Huy
Vũ – Tú – Trung
	Hân
Danh
	Tú
	Nhanh 
	Toàn
Thắng
	Hậu
Nguyễn Hân 
	Hiếu
	Nhung 

	Thứ Ba

(25/02/2025)
	Như
	Thư
	Hồ
Hiếu
	Khanh–M.Tuyền
D.Trang 
	Cường
	Hùng – Thảnh – Công
Lịch – Trạng – Cường
	Lương
Hóa
	Giản
	Đào
	Thơ
Nhung
	Ngoan
Hậu
	Đạt
	Oanh

	Thứ Tư

(26/02/2025)
	Phùng
	Ngọc
	Phong
Tân 
	T.Hương-N.Trân
Nguyên 
	N.Hà
	Phòng – Sang – Tâm
T.Bảo – Anh – Đời 
	Tùng
Linh
	Hưởng
	Bình
	Duy
Thanh 
	Phước
Ngoan 
	Hòa
	Thu

	Thứ Năm

(27/02/2025)
	Anh
	Kiều
	Vương
Tâm
	Huyền – T.Tuyền
Én 
	Thuận 
	Dũng - Trọng - Huy

Vũ – Tú – Trung
	Quốc
Phương
	Cường
	Tuyền
	Trinh
Linh
	Nguyễn Hân
Phước
	Khoa
	Thoa

	Thứ Sáu

(28/02/2025)
	T.Văn
	Ngoãn
	Thuật
Vinh
	Giàu – N.Thảo
Nghị
	A.Duy
	Hùng – Thảnh – Công

Lịch – Trạng – Cường
	Nghị
Chí
	Tý
	Bích
	Toàn
Thắng
	Hậu

Nguyễn Hân
	Hiếu
	Nhanh

	Thứ Bảy

(01/03/2025)
	Như
	Mai
	Dự
Lạc
	T.Trân – Bình 
Quyên-T.Phương
	My 
	Phòng – Sang – Tâm

T.Bảo – Anh – Đời
	Dũng
Danh
	Lý
	Huệ
	Thơ
Nhung
	Ngoan

Hậu
	Đạt
	Trang

	Chủ Nhật 

(02/03/2025)
	Quan 
	Thư 
	Hồ
Hiếu 
	Trắng – Anh
B.Phượng-Thuận 
	H.Trân 
	Dũng - Trọng - Huy

Vũ – Tú – Trung
	Lương
Hóa 
	Phong 
	Nhanh
	Duy
Thanh 
	Phước

Ngoan
	Hòa 
	Nhung 


* Ghi chú:

- Kíp trực sau ứng trực cho kíp trực trước                                                                                                            Bạc Liêu, ngày 21 tháng 02 năm 2025

- S: Sáng; C: Chiều 



                   KT. GIÁM  ĐỐC                                                          TP. KHTH       

                                                                                   P. GIÁM ĐỐC                                                                        





          






PHIÊN TRỰC THAM VẤN

(Tuần từ ngày 24/02/2025 đến 02/03/2025)
	Thứ /ngày- tháng-năm
	BS Khoa Ngoại TK
	BS Khoa TMH
	BS Khoa RHM
	BS Khoa Mắt 
	BS 

Đột Qụy
	BS 

Nội soi 
	BS Siêu âm tim/Mạch máu
	BS CT. Scanner

 bụng cản quang
	Phòng CNTT
	Số Điện thoại liên hệ

	Thứ Hai

(24/02/2025)
	H.An 
	Ngân 
	Anh
	Minh 
	L.Tâm
	Quan
	Quan
	Quan 
	Tuấn 
	BS. Sử (P.GĐ)              0913.648.521
BS. Trung (CTCH)       0903.733.872
BS. Nghĩa (CTCH)       0903.955.548

BS. Kol (CTCH)           0813.682.268
BS. H.An (CTCH)        0948.003.279
BS. Kiệt (CĐHA)         0918.330.248
BS. Khởi (CĐHA)        0942.315.137
BS. Quan (CĐHA)       0916.468.463
BS. T.Văn (CĐHA)      0919.827.750

BS. H.Vân (CĐHA)     0837.495.231
BS. Anh (CĐHA)         0941.207.303

BS. Phùng (CĐHA)      0849.660.808

BS Bình (K.UB)            0918.111.467  
BS. Đạt (TMH)             0903. 992.061

BS. Trung (TMH)         0917.730.130

BS. Duy (TMH)            0913.867.857
BS. Ngân (TMH)          0948.376.377
BS. Anh (RHM )           0914.568.380

BS. Phúc (RHM)           0815.828.588

BS. Châu (RHM)           0856.786.880

BS. Quyên (RHM)         0888.325.328
BS. Mi (RHM)               0942.606.513
BS. Hưng (Mắt)             0918.217.056

BS. Nhựt  (Mắt)             0918.545.960

BS. Minh ( Mắt)            0944.696.980

BS L.Tâm (NTM-LK )  0911.044.919
BS Hạ (TK)                   0963.852.947

KS.Tuấn (P.CNTT)       0919.989.151

KS.Quang (P.CNTT)     0947.653.948

KS.Duy (P.CNTT)         0939.422.381

	Thứ Ba

(25/02/2025)
	Nghĩa
	Sử 
	Mi
	Nhựt
	Hạ
	Kiệt
	Như
	Như
	Duy
	

	Thứ Tư

(26/02/2025)
	Trung
	Ngân 
	Phúc
	Hưng
	Hạ
	Phùng
	Phùng
	Kiệt
	Quang
	

	Thứ Năm

(27/02/2025)
	Nghĩa
	Duy
	Anh
	Minh 
	L.Tâm
	Khởi
	Anh
	Anh
	Tuấn 
	

	Thứ Sáu

(28/02/2025)
	H.An
	Trung
	Mi
	Nhựt
	L.Tâm 
	Kiệt
	T.Văn
	T.Văn 
	Duy
	

	Thứ Bảy

(01/03/2025)
	Kol
	Duy
	Phúc
	Hưng 
	Hạ
	Khởi
	Như
	Như
	Quang
	

	Chủ Nhật 

(02/03/2025)
	Trung 
	Trung 
	Anh 
	Minh 
	Hạ 
	Quan 
	Quan 
	Quan 
	Tuấn 
	


                     Bạc Liêu, ngày 21 tháng 02 năm 2025




                  KT. GIÁM ĐỐC                                                                                 TP. KHTH
                                                  P. GIÁM ĐỐC 







                


                  LỊCH  NỘI SOI DẠ DÀY VÀ ĐẠI TRÀNG

(Tuần từ ngày 24/02/2025 đến 02/03/2025)

	Thứ/ngày-tháng-năm
	Nội soi

	
	Dạ dày (Sáng)
	Đại tràng (Chiều)

	Thứ Hai 
(24/02/2025)
	BS Quan 
	BS Quan 

	Thứ Ba 
(25/02/2025)
	BS Kiệt
	BS Quan 

	Thứ Tư 
(26/02/2025)
	BS Quan 
	BS Quan 

	Thứ Năm 
(27/02/2025)
	BS Quan 
	BS Quan 

	Thứ Sáu
 (28/02/2025)
	BS Kiệt 
	BS Quan 

	Thứ Bảy 
(01/03/2025)
	
	

	Chủ Nhật 
(02/03/2025) 
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bạc Liêu, ngày 21 tháng 02 năm 2025
                                               KT. GIÁM ĐỐC 



                                               TP. KHTH 
                                                 P. GIÁM ĐỐC 

PHIÊN TRỰC CHUYÊN MÔN KHOA DỊCH VỤ   
(Tuần từ ngày 24/02/2025 đến 02/03/2025)

	Thứ /ngày-tháng-năm
Khoa
	Thứ Hai

(24/02/2025)
	Thứ Ba

(25/02/2025)
	Thứ Tư

(26/02/2025)
	Thứ Năm

(27/02/2025)
	Thứ Sáu

(28/02/2025)
	Thứ Bảy

(01/03/2025)
	Chủ Nhật

(02/03/2025)
	Số điện thoại liên hệ

	BS Sản
	K.Trang 
	Như 
	Nhi
	Như 
	Lâm 
	Nhi 
	Như
	BS Hạnh     0909.474.359
BS Nam      0943.872.829
BS Võ         0913.314.411
BS Yên       0918.486.107

BS Ngọc      0919.918.946
BS T.An      0353.936.700
BS Thức      0946.554.877
BS T.Hiền   0949.141.434
BS C.Tâm    0949.668.311
BS. Diệu      0948.363.641
BS. Triển     0949.817.918

	BS. Nội
	Sáng
	BS Hạnh phụ trách giờ hành chính 
	Diệu
	Yên 
	

	
	Chiều
	BS Hạnh phụ trách giờ hành chính
	Triển 
	Yên
	

	
	Đêm
	T.An 
	Ngọc 
	Nam 
	Võ 
	Thức 
	T.Hiền 
	Yên  
	


* Ghi chú:  

- Bác sĩ trực Dịch vụ, ngoài giờ hành chính (Kể cả Thứ bảy, Chủ nhật) thì phụ trách trực thêm khoa Nội Cán bộ.        

- S: Sáng; C: Chiều; Đ: Đêm 

                                                                                                                                              Bạc Liêu, ngày 21 tháng 02 năm 2025
                                                KT. GIÁM ĐỐC                                                                                    TP. KHTH                                          
                                                  P. GIÁM ĐỐC 
PAGE  
5

